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Bài 18 : CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
********
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III. KẾT QUẢ & Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN :	
1.Kết quả :
Từ 1 tế bào mẹ ban đầu (2n) NST sau 1 lần nguyên phân tạo 2 tế bào con có bộ NST giống nhau & giống mẹ.
2.Ý nghĩa :
-Về mặt lí luận:
+  Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản. Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con.
+ Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, nguyên phân cũng giúp cơ thể tái sinh những mô hoặc các cơ quan bị tổn thương.
+ Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ.
-Về mặt thực tiễn: NPđược ứng dụng trong công nghệ nuôi cấy mô, trong kỹ thuật giâm cành, chiết cành, ghép cành.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

A/ Trắc nghiệm
1. Trong chu kì tế bào, ADN và NST nhân đôi ở pha

A. G1.			
B. G2.			
C. S.		
D. nguyên phân 

2. Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là 

A. tế bào cơ tim.
B. hồng cầu.	
C. bạch cầu.
D. tế bào thần kinh.

3. Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kì 

A. đầu.		
B. giữa .		
C. sau. 		
      D. cuối

4. Trong quá trình nguyên phân, thoi phân bào dần xuất hiện ở kì 

A. đầu.	
B. giữa.	
C. sau. 	
D. cuối .

5. Ở người ( 2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là

A. 23. NST kép	
	B. 46 NST kép			
	C. 46 NST đơn				D. 92. NST đơn

6. Ở người ( 2n = 46 ), số NST trong 1 tế bào ở kì sau của nguyên phân là

A. 23.		
	B. 46.			
	C. 69.			
	D. 92.

7. Ở người ( 2n = 46 ), số Cromatit trong 1 tế bào ở kì cuối của nguyên phân là

 A. 23.		
	B. 0			
	C. 46.			
	D. 92.

8. Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng  nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là

A- 8.
	B- 12.
	C- 24.
	D- 48.

B/ Câu hỏi tự luận 
1. Các TB từ khi sinh ra đã được lập trình để chết (TB gan 150 ngày, TB nụ vị giác 10 ngày, TB thần kinh bằng tuổi thọ con người, TB tim 20 năm, TB da 2-4 tuần, TB xương 10 năm, TB ruột 2-3 ngày, TB hồng cầu 4 tháng,…) thử dự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu TB không “chết theo chương trình”?
1. Thành phần ngoài cùng của TB ĐV và TB thực vật là gì? Tại sao TB ĐV phân chia TB chất bằng cách thắt eo trong khi TB TV lại phân chia bằng cách hình thành vách ngăn?

TB thực vật


TB động vật
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Bài 19: GIẢM PHÂN
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III. Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN:
- Kết hợp với thụ tinh tạo nhiều biến dị tổ hợp đa dạng di truyền ở các loài ss hữu tính. BDTH là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.
- Nguyên phân, giảm phân & thụ tinh giúp duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài.


BÀI TẬP
A/TRẮC NGHIỆM
Câu 1.Trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở 

            A-kì  trung gian.
	B- kì đầu.
	C- kì sau.
	D- tất cả các kì.

Câu 2. Kết quả quá trình giảm phân I là tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa

1. n NST đơn.	
1.  n NST kép.	
1.  2n NST đơn. 	
1.  2n NST kép.

Câu 3. Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ 

A. đầu I.		
B. giữa I.		
C. sau I.		
D. đầu II.

Câu 4. Kết quả của quá trình giảm phân là từ 1 tế bào tạo ra 

A. 2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST. 
B. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
C. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST. 
D. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.

Câu 5. Hình thức phân chia tế bào sinh vật nhân sơ là 

A. nguyên phân.            B. giảm phân. 	     C. nhân đôi.          D. phân đôi.

Câu 6. Quá trình giảm phân xảy ra ở
	A- tế bào sinh dục .
	B-  tế bào sinh dưỡng.
	C- hợp tử.
	D- giao tử.

B/ CÂU HỎI TỰ LUẬN
1. So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Đặc điểm
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Loại tế bào
	· - Xảy ra ở TB ……………….. 
	- Xảy ra ở TB ……………..

	Số lần phân bào
	· - Qua ....lần phân bào.
	- Qua …. lần phân bào.

	Kết quả
	· - Từ 1 TB mẹ tạo ra … TB con
	- Từ 1 TB mẹ tạo ra ... TB con

	Số NST ở TB con
	· - TB con có … NST (= TB mẹ)
	- TB con có .. NST (giảm 1 nửa so với TB mẹ)

	· Hiện tượng trao đổi đoạn NST
	· - ……………. hiện tượng trao đổi đoạn NST
	- …. hiện tượng trao đổi đoạn NST (kỳ đầu I)



1. Hoàn thành sơ đồ sau:

P: Bố (2n = 46)     X     mẹ (2n = 46)  
                 Quá trình ………………………..
GP     n = 23                          n = 23               
               Quá trình ………………………..
            F1           (2n = 46) hợp tử
		                      ↓ Quá trình ………………………..
                            (2n = 46) Phôi
                                              ↓ Quá trình ………………………..
                           (2n = 46)  Đứa bé
Kết luận: Nhờ các quá trình…………………………………………………………
………………... mà bộ NST của loài sinh sản hữu tính được duy trì không đổi từ thê hệ TB này sang thế hệ TB khác.
1. Xem lại nội dung lý thuyết phần giảm phân, giải thích vì sao bộ NST của TB mẹ là 2n còn trong các TB con lại là n?
………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                   ---------------------------------------------------------------------
PHẦN 3- SINH HỌC VI SINH VẬT.
CHƯƠNG I.  CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
*********
BÀI 22:  DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
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BÀI TẬP
A/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Vi sinh vật là:
A. Các sinh vật thuộc cùng 1 giới có kích thước nhỏ bé
B. Các sinh vật nhỏ bé có thể nhìn thấy bằng mắt thường
C. Gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau có kích thước nhỏ bé và có chung một số đặc điểm nhất định.
D. Gồm các sinh vật nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường không sinh trưởng và  sinh sản.
Câu 2. Đối với vi khuẩn lactic, nước rau quả khi muối chua là môi trường

  A.tự nhiên.			
	B. tổng hợp.
	C. bán tổng hợp.			
	D. không phải A, B, C.

Câu 3. Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây là loại môi trường

A. tự nhiên.	
	B. tổng hợp.		
	C. bán tổng hợp.	
	. không phải A, B, C

Câu 4. Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:
(NH4)3PO4(0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).
	Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi trường

A. tự nhiên.
	B. nhân tạo.
	C. tổng hợp.
	D. bán tổng hợp.

Câu 5: Môi trường V-F có các thành phần: nước thịt, gan, glucozơ. Đây là loại môi trường

 A. tự nhiên.			
	 B. tổng hợp.
	C. bán tự nhiên.			
	D. bán tổng hợp.

Câu 6. Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4, KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5).
Nguồn cacbon của vi sinh vật này là

A. chất hữu cơ.
	B. chất vô cơ.
	C. CO2.
	D. cả A và B.

Câu 7. Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu

A. quang tự dưỡng.
	B. quang dị dưỡng.
	C. hoá tự dưỡng.
	D. hoá dị dưỡng.

B/ CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Vi khuẩn lactic (lactobasillus) trong một giờ có thể phân giải 1 lượng đường lactozơ nặng hơn 1000 - 10000 lần khối lượng chúng. Theo em vì sao chúng có thể phân giải nhanh như vậy?
1. Tuổi thọ của VSV thường rất ngắn (VK E.Coli 20’, VK lactic 100’, nấm men 120’, tảo Chlorella 7h, VK lao gần 17h - 1000’, VK Lam Nostoc 23h, trùng giày 24h, …). Xem lại đặc điểm của VSV và thử giải thích vì sao lại như vậy.
1. Tìm tư liệu chứng tỏ VSV có những khả năng tuyệt với mà con người dù rất tài ba cũng không thể thực hiện được!

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _GoBack]





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg
B

cooooooo

®




image10.jpeg
S®





image11.jpeg




image12.jpeg
B

cooooooo

®




image13.jpeg
S®





image11.png
Homologous pair

¢ wung gian Céc NST don nhan déi thanh céc NST kép dinh nhau tai tam dong
\
cacNSTkep co xoan

Ki daul Cao cap NST kép déng dang bt cap va co thé xay ra TEC

W svrapuis o pnan 1
[} Ki giira 1 Céc NST kép co x0an CB, xép thanh 2 hang trén mp xich dao

Ki say 1 Céc NST kép ddng dang chia di tién vé 2 cyc clia TB

J crossing over 7 cugi 4 Cac NST kép déin xodn
%,
9us .
& GP1 1 TB me (2n) NST kép > 2 TB con (n) NST kép

Chu ¥: Ca 2 TB con (n) NST kép déu tiép tuc GP 2

com 4K d4u 2, gitra 2, sau 2, cubi 2

Din bign

s .+ pang > tch 1@ ta0 e NST don —> gian o3
ZENSTkép, o xohn-> xép 1 178 SEn 20én

-
9w cp o o mé .
Tir mi TB con (n) NST kép —> 2 Tb con (n) NST don

Four genatically distinct haploid daughter colls
(middle two are recombinants)

Ic NST > 4 T8 2on (1) NST (gigrm 1, )
- a

2
. \O% X
<] wBLaua <

. , 2 2
Tb sinh dyc chin \/\a‘l . 1. pién a6 thanh 4 tinh tring
7 —~

B cop 1 < Dong vat
N tiép tuc bidn ddi - ~bidn g5
uc bién ddi Dién a6 thann 1 triing va 3 thé cuc
o N 2+ Hat phén
Nhén d6i NST 1 13 (@ié P x ot =~ Jue vat
’ _ G O T ops
So véi nguyen g BDTH I nguyén liéu chon giéng va TH e

a0 /Vp$
2 14n chia doi NST K2 GPyrr

>3 7 A
Ondinh bé NST dac trwng cta loi




image12.png
\(( nhb bé

- gt KHY
2 niém chi nhin 16 dud1 K goan
5 tap 40
gon b ho=c
0 SO noac nhan thuc
L. n o
Khai nig™
KT hién vi

dac diém

®?

Vs o
Lhuse gig Nao

hép thy nhiey, chuyén hoa nhanh, ST nhanh
thin -
i tng cao véi MT

Wnoi sinh: VK va VK cbd

Nguyén sinh: DVNS, vi tdo, nAm nhay

S g )
| SINH VAT - i e, nim o
T 4 2 2 i
~ =7 ieén: vsv song & khap moi noi
' X o w nhie g <an: ding cac chat tw nhién
<] \&0 \\]\T W nhien:
g phong thi nghiém MT téng ho'p: cac chét da biét t.phan va SL
tron :
MT s .2 .,
N\ Ban t6ng horp: cac chét TN va hoa hoc
AS + CO2
209 q dwdng
, o2 VD: vk lam, tao luc
CHC
'f/é'a P\S +
(/O'd quang di dudng VD: VK k chiva S mau luc va tia
Cac kiéu dd Chéatvo co +CO2

héa ty dueng

%% 01 dng

VD: VK nitrat héa, vk oxy hoa S
CHC + CHC

ndm, DVNS





image1.png
a2 \an phén bao lién tiép
. 4ian QiU2
ot S

Telophase

Céac NST kép co xodn

Céac NST kép co xodn cuc dai, xép thanh 1 hang

Céc NST kep tach ra --> cac NST don, tién vé& 2 cuc TB

Céc NST don gian xodn

TB chét phan chia TB me thanh 2 té bao con

Tl 1 TB me (2n) > 2 TB con giéng nhau, giéng me (2n)

Mtermal Mitosis
[ Paternal
*
- -
Interphase Prophase
Metaphase Anaphase
Kidau
o chia nha, kigita
'“Qéo 1sau
ki cubi
2 A s
Nguyen phan
hén
N chia T8 chét
&t qua
. £,
Hinh 18.1. Chu ki & bdo )
gﬁ/‘e
b .
,bg’ 1y luén
e tién
- G1: TH ¢4
% Céc cpy, o

" iy

o NST 60N X2 thgpp NsT kép qj; h
Nh taj ¢4
m g

G2: TH cac chét con lai cho QT phan bao

Ong

sinh san
sinh truréng clia co thé
i sinh mé va co' quan t8n thuong

sinh san sinh duong

nuéi cdy mé

Im, chigt ghep





image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




